
UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A3, GVCN: LÊ THỊ TUYẾT LINH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ

1 9A3 Phạm Khả Ái 04/09/2010 x
2 9A3 Lê Đào Minh An 16/06/2010 x
3 9A3 Nguyễn Đoàn Khánh An 16/06/2010 x
4 9A3 Đỗ Nguyễn Phương Anh 03/04/2010 x
5 9A3 Lê Đặng Gia Bảo 26/11/2010
6 9A3 Nguyễn Thành Công 10/02/2010
7 9A3 Hàng Mạnh Hiếu 03/10/2009
8 9A3 Bùi Trung Hoà 15/05/2010
9 9A3 Nguyễn Huỳnh Nhật Huy 26/11/2010
10 9A3 Nguyễn Minh Huy 07/08/2009
11 9A3 Nguyễn Phan Minh Khôi 16/01/2010
12 9A3 Huỳnh Tuấn Kiệt 13/12/2009
13 9A3 Hoàng Ngọc Lam 14/11/2010 x
14 9A3 Đinh Hồng Lĩnh 18/11/2009
15 9A3 Tất Kim Loan 22/11/2010 x
16 9A3 Hoàng Khải Minh 24/09/2010
17 9A3 Nguyễn Hoàng Minh 22/10/2010
18 9A3 Nguyễn Thục My 10/12/2010 x
19 9A3 Trần Nguyễn Gia Mỹ 28/08/2010 x
20 9A3 Nguyễn Minh Nhật 07/08/2009
21 9A3 Vũ Ngọc Yến Nhung 16/11/2010 x
22 9A3 Trần Liêm Quý 19/10/2010
23 9A3 Vương Hoàng Sơn 07/05/2010
24 9A3 Nguyễn Võ Đức Tài 05/11/2009
25 9A3 Lê Huỳnh Minh Thắng 06/01/2010
26 9A3 Phan Thị Minh Thi 14/04/2010 x
27 9A3 Tạ Mỹ Trân 24/11/2010 x
28 9A3 Đỗ Lâm Hoàng Trúc 05/01/2010 x
29 9A3 Mai Xuân Trường 21/10/2010
30 9A3 Lương Ngọc Phương Vy 15/04/2010 x
31 9A3 Nguyễn Hoàng Phi Yến 18/01/2010 x
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